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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ NỘI VỤ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-SNV
	Đồng Nai , ngày        tháng        năm 2025



BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành quy định của pháp luật liên quan Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đã tiến hành tổng kết việc thi hành quy định pháp luật liên quan Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến dự thảo Quyết định 
Việt Nam với bước tiến hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thu hút đầu tư nước ngoài càng gia tăng, thế mạnh của Việt Nam trong thu hút FDI, mà các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm như: Tình hình an ninh, chính trị ổn định; vị trí địa lý thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào, thể chế, luật pháp và sự minh bạch của Việt Nam dần được hoàn thiện gắn với hội nhập, không những tạo điều kiện cho các nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài mà còn giúp các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu một cách thuận lợi; một trong những lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài xem là thế mạnh của Việt Nam là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài kéo theo nhiều người lao động nước ngoài đã đến Việt Nam làm việc, sự xuất hiện của người lao động nước ngoài đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời đặt ra vấn đề về quản lý người lao động nước ngoài.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 2.227 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, thu hút được trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư, việc gia tăng các doanh nghiệp FDI đã kéo theo số lượng lao động là người nước ngoài tăng lên, tính đến thời điểm hiện tại số lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 11.520 người.
Người lao động nước ngoài khi làm việc thuộc trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc cấp giấy phép lao động, trong đó 96% làm việc theo hình thức phải cấp giấy phép lao động. Theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020, việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (cũ) cấp. Từ ngày 18/9/2025, Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thì thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) thực hiện (nay là Sở Nội vụ); từ ngày 07/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 219/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngay và đến nay theo thẩm quyền do UBND tỉnh cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (hiện tại UBND tỉnh đang ủy quyền cho Sở Nội vụ và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện). 
2. Quá trình thực hiện tổng kết

Quá trình tổng kết được triển khai thông qua việc thu thập, tổng hợp số liệu từ hai nguồn: tỉnh Đồng Nai (giai đoạn trước khi phân cấp) và tỉnh Bình Phước (địa phương đã thực hiện phân cấp). Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tiến hành so sánh, đánh giá thực tiễn triển khai, xác định thuận lợi, khó khăn và đề xuất phương hướng hoàn thiện cơ chế thực hiện trong thời gian tới. 
Qua số liệu thực tế về việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, có thể thấy hoạt động quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện đúng quy định, đúng thẩm quyền và đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thu hút, quản lý, sử dụng lao động nước ngoài 

Về công tác tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục được tập trung vào các nội dung sau:

Chủ trì và phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 (viết tắt là Nghị định 152/2020/NĐ-CP),  Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 (viết tắt là Nghị định 70/2023/NĐ-CP) của Chính phủ về lĩnh vực lao động bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Kết quả từ năm 2021 đến tháng 5/2025: Đã tổ chức 57 Hội nghị và lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, trong đó có triển khai các quy định về lao động người nước ngoài cho 5.077 lượt đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với sự tham dự của 10.628 lượt người.

Qua công tác tuyên truyền đã thúc đẩy quá trình tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh. 


Ngoài ra, định kỳ hằng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) đều tổ chức Hội nghị đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lao động người nước ngoài với các doanh nghiệp, tổ chức nhằm kịp thời lắng nghe, giải đáp và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cho người lao động nước ngoài. 


2. Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài


Trong thời gian qua, khi đầu tư và làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hầu hết các doanh nghiệp và lao động nước ngoài đều có ý thức chấp hành và thực hiện tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật, trong đó có các quy định liên quan đến quy định về làm việc và cư trú tại Việt Nam.

Qua công tác kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp cho thấy, đa số các doanh nghiệp đều đã thực hiện tốt pháp luật lao động về tuyển dụng, sử dụng và tạm trú của lao động nước ngoài như: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương, thực hiện cấp giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ; bố trí tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh…

Từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định pháp luật lao động trong lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp có sử dụng số lượng lớn lao động nước ngoài. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) đã thanh tra, kiểm tra, giám sát tại 406 doanh nghiệp và đề nghị doanh nghiệp thực hiện khoảng 300 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý lao động người nước ngoài (như: Chưa thực hiện cấp giấy phép lao động; chưa tham gia BHYT, BHXH bắt buộc; chưa lập thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; chưa hoàn trả giấy phép lao động khi lao động nước ngoài thôi việc). Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã ban hành 11 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 660 triệu đồng (Năm 2021: ban hành 03 Quyết định với số tiền xử phạt là 285 triệu đồng; Năm 2023: ban hành 01 Quyết định với số tiền xử phạt 135 triệu đồng; Năm 2024: 06 Quyết định với số tiền xử phạt là 165 triệu đồng; 09 tháng đầu năm 2025: ban hành 01 Quyết định với số tiền xử phạt là 75 triệu đồng). 

3. Tình hình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Trước khi Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 07 tháng 8 năm 2025, công tác quản lý và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ.

Theo đó, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp) được phân công cụ thể như sau: Sở Nội vụ (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước thực hiện đối với người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, cho đến thời điểm ngày 18 tháng 9 năm 2023.

- Số liệu thống kê về tình hình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong giai đoạn nêu trên được tổng hợp như sau:

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	2021
	2022
	2023
	2024
	09 tháng 2025
	TỔNG

	1
	Cấp mới GPLĐ
	Người
	3.135
	3.625
	4.744
	4.967
	1.937
	18.408

	2
	Cấp lại/gia hạn GPLĐ
	Người
	3.449
	2.840
	1.761
	2.157
	1.702
	11.909

	TỔNG CỘNG
	Người
	6.584
	6.465
	6.505
	7.124
	3.639
	30.317


Tính đến nay, tổng số giấy phép lao động đã được cấp là 28.785 giấy phép. hàng năm tổ chức lồng ghép
- Trong thời gian qua, việc quản lý người lao động nước ngoài nói chung và cấp giấy phép cho người nước ngoài do Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh thực hiện được đảm bảo đúng quy định; chưa có tình hình phức tạp xảy ra liên quan người lao động nước ngoài; công tác tuyên truyền, phối hợp hiệu quả giữa Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp với Công an tỉnh (Quản lý xuất nhập cảnh) và các cơ quan liên quan thông qua quy chế phối hợp được UBND tỉnh ban hành; doanh nghiệp ngày càng quan tâm và thực hiện đúng quy định. Về khó khăn chủ yếu đó là chưa tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp, do đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực này còn ít, công việc nhiều, nên chưa đủ thời gian thực hiện.

- Vấn đề phát sinh mới: Theo quy định tại Nghị định 219/2025/NĐ-CP, việc cấp giấy phép theo thẩm quyền của UBND tỉnh, nếu UBND tỉnh giải quyết thì Sở Nội vụ sẽ là cơ quan chuyên môn tham mưu; đây là công việc thường xuyên, phát sinh liên tục, do đó phân cấp cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh sẽ thuận lợi hơn vì Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời sẽ nâng cao trách nhiệm của Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh linh hoạt giải quyết, chủ động trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề xuất UBND Tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành quy định pháp luật liên quan  Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai , Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Văn phòng Sở (để biết);

- Lưu: VT, LĐ (Hằng).
	KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Xuân Tuân


PHỤ LỤC
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Quyết định

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ



	Ủy ban nhân dân Tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
	- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
- Kết luận số 183-KL/TW ngày 01/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh


	Việc phân cấp của UBND Tỉnh cho Sở Nội vụ đã thể chế hóa đầy đủ việc phân cấp, phân quyền nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, tinh gọn bộ máy thực hiện.
	Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đề xuất UBND Tỉnh thống nhất phân cấp cho Sở Nội vụ


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Quyết định

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ (Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ



	Ủy ban nhân dân Tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
	- Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn thu hồi giấy phép: “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh tại địa phương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.”

- Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật”.

- Tại khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 quy định: “2. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, cá nhân phân cấp. Cơ quan, cá nhân phân cấp chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp có đề nghị và tự bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.”

	Việc phân cấp của UBND Tỉnh cho Sở Nội vụ phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 219/2025/NĐ-CP; tạo sự chủ động, quyết định, triển khai công việc nhanh chóng, linh hoạt, tăng cường trách nhiệm của Sở Nội vụ, vừa đảm bảo quản lý người lao động nước ngoài vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
	Phù hợp với quy định của pháp luật, đề xuất UBND Tỉnh thống nhất phân cấp cho Sở Nội vụ


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Quyết định: Không có
DỰ THẢO
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